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Dạy học ngoại ngữ trong thời đại số: Cơ hội và thách thức 

Nguyễn Tấn Đại* 

Tham luận Hội thảo “Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ:  

kinh nghiệm thực tiễn, thách thức và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ, ngày 19/03/2023 

Tóm tắt 

Áp dụng công nghệ trong dạy học là một nhu cầu tất yếu trong lịch sử phát triển loài người. Tính tất yếu ấy càng 

được khẳng định trong thời đại ngày nay, khi mọi phương tiện và ứng dụng công nghệ số đã lan toả rộng khắp mọi 

lĩnh vực xã hội. Trong giáo dục, người học thế kỉ XXI được xem là thế hệ sinh ra cùng công nghệ số (digital 

native), sử dụng công nghệ trong học tập là một việc đương nhiên không phải bàn cãi. Tuy nhiên, tất yếu không 

đồng nghĩa với hiệu quả. Áp dụng công nghệ trong giáo dục luôn có những điều kiện cần và điều kiện đủ, từ môi 

trường dạy học đến tâm thế và động lực tham gia của các nhân tố bên trong hệ thống, từ phương pháp sư phạm 

đến nội dung, phương tiện dạy học và cách thức kiểm tra đánh giá…  Bài tham luận này nêu rõ nguồn gốc ra đời 

và phát triển của công nghệ giáo dục, nhấn mạnh sự gắn bó chặt chẽ giữa tiến bộ công nghệ với sự phát triển của 

các lí thuyết học tập. Các điểm đặc trưng của hoạt động dạy học ngoại ngữ bằng công nghệ cũng được trình bày, 

làm cơ sở đối chiếu với những điểm bất cập đang tồn tại trong hệ thống giáo dục Việt Nam, cũng là những thách 

thức chính cần vượt qua để hướng đến thành công. 

Abstract – Nguyen Tan Dai. (2023). Foreign languages teaching and learning in digital era: Opportunities and 

challenges. Conference on “Using of ICT in foreign languages teaching and learning: Empirical experiences, 

challenges and solutions”, Can Tho University, Vietnam, March 19th, 2023. 

The use of technology in education is an obvious need in human history. This is further confirmed in our today's era, 

where digital technology is omnipresent in all areas of society. In the education sector of the 21st century, learners are 

considered to be 'digital natives', and the use of technology in their learning is no longer questioned. However, evidence 

does not mean effectiveness. Educational technologies have conditions for success, relating to the learning environment, 

to the concept and the motivation of the actors, to the pedagogical approaches and methods, to the learning content, and 

to the pedagogical artefacts as well as the assessments... This article aims to trace the history of the development of 

distance learning modalities, closely linked to the integration of technologies in education, but also the evolution of 

learning theories. The paper will then focus on using technology for language teaching and learning, as a reference point 

for understanding the challenges that Vietnam's education and higher education systems face in order to succeed.  

Résumé – Nguyen Tan Dai. (2023). Enseignement et apprentissage des langues étrangères à l'ère du numérique : 

opportunités et défis. Conférence « Utilisation des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage des langues 

étrangères : expériences empiriques, défis et sollutions », Université de Can Tho, Vietnam, 19 mars 2023. 

Utiliser les technologies dans l’éducation est un besoin évident dans l’histoire de l’humanité. Cette évidence est d’autant 

plus confirmée que dans notre ère actuel, le numérique est omniprésent dans tous les domaines de la société. Dans le 

secteur de l’éducation, les apprenants du XXIe siècle sont considérés comme des « natifs du numérique », et l’usage des 

technologies dans leur apprentissage n’est guère remis en cause. Cependant, l’évidence ne veut pas dire l’efficacité. Les 

technologies éducatives ont des conditions pour réussir, relatives à l’environnement d’apprentissage, à la conception et 

à la motivation des acteurs, aux approches et méthodes pédagogiques, aux contenus d’apprentissage, aux artefacts 

pédagogiques et aux évaluations… Cet article vise à retracer l’historique du développement des modalités 

d’enseignement à distance, étroitement lié à l’intégration des technologies dans l’éducation, mais aussi l’évolution des 

théories de l’apprentissage. Un approfondissement sera porté sur l’enseignement et l’apprentissage des langues par les 

technologies, constituant un point de référent pour comprendre les défis que les systèmes éducatif et d’enseignement 

supérieur du Vietnam doivent relever pour réussir.  

 
* Nghiên cứu viên liên kết, Phòng thí nghiệm liên đại học về khoa học giáo dục và truyền thông (LISEC), ĐH Strasbourg, Pháp. 

http://www.lisec-recherche.eu/membre/nguyen-tan-dai


1. Mở đầu 

Áp dụng công nghệ trong dạy học là một nhu cầu tất yếu trong lịch sử phát triển loài người. Tính tất yếu 

ấy càng được khẳng định trong thời đại ngày nay, khi mọi phương tiện và ứng dụng công nghệ số đã lan 

toả rộng khắp mọi lĩnh vực xã hội. Trong giáo dục thế kỉ XXI, sử dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông (CNTT&TT) trong học tập là một việc đương nhiên không phải bàn cãi khi người học được xem 

là thế hệ sinh ra cùng công nghệ số (digital native).  

Tuy nhiên, tất yếu không đồng nghĩa với hiệu quả; và trong thực tế việc sử dụng công nghệ trong dạy 

học cả trên thế giới lẫn tại Việt Nam đều không phải luôn có kết quả và hiệu quả như nhau. Áp dụng 

công nghệ trong giáo dục luôn có những điều kiện cần và điều kiện đủ, từ môi trường dạy học đến tâm 

thế và động lực tham gia của các nhân tố bên trong hệ thống, từ phương pháp sư phạm đến nội dung, 

phương tiện dạy học và cách thức kiểm tra đánh giá…  Do đó, để thành công trong ứng dụng công nghệ 

giáo dục, rất cần phải hiểu rõ nguồn gốc ra đời và phát triển của công nghệ giáo dục, cũng như điểm 

mạnh, điểm yếu hay các đặc trưng ở từng thời kì, đặc biệt là sự gắn bó chặt chẽ giữa tiến bộ công nghệ 

với sự phát triển của các lí thuyết học tập. 

2. Mối quan hệ giữa tiến bộ công nghệ và các lí thuyết học tập 

Trong suốt tiến trình lịch sử phát triển xã hội, con người luôn có xu hướng ứng dụng những thành tựu 

mới nhất về công nghệ để giải quyết các vấn đề giáo dục, giảng dạy, học tập, đánh giá (Blais, 2009). Đặc 

biệt là từ cuối thế kỉ XIX, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đóng vai trò tiền đề cho sự ra đời 

các phương thức giáo dục mới và sự phát triển của các lí thuyết giáo dục, với trọng tâm là các hoạt động 

học tập và sự tương tác của người học với các công cụ học tập. Cho đến nay, lịch sử ứng dụng công nghệ 

trong giáo dục từ xa có thể phân thành 5 thế hệ như thể hiện trong Hình 1 (M. G. Moore & Kearsley, 

2012, pp. 23–44). 

Hình 1. Năm thế hệ ứng dụng công nghệ trong giáo dục từ xa. 

Nguồn: Moore & Kearsley (2012, p. 24). 

Theo các tác giả này, có thể khái lược các giai đoạn phát triển ứng dụng công nghệ giáo dục như sau: 

• Cuối thế kỉ XX: trong bối cảnh công nghệ hơi nước phát triển thúc đẩy ngành đường sắt và bưu 

chính phát triển mạnh mẽ, phương thức dạy học qua thư tín (correspondance) nảy sinh từ nhu 

cầu học tại nhà (home study) của nhiều người trưởng thành mà không có điều kiện đến trường 

đến lớp. Phương thức này chủ yếu dựa vào khả năng học tập tự chủ của người học theo hướng 

dẫn hoàn toàn từ xa của giáo viên mà không hề có sự gặp mặt hay tiếp xúc. 
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• Những năm 1920-1930: công nghệ truyền thanh (broadcast radio) ra đời khiến các nhà giáo 

dục hứng khởi và lạc quan trước viễn cảnh thay đổi hoàn toàn bộ mặt của trường học. Hàng loạt 

các chương trình giáo dục được xây dựng và phát sóng thông qua các đài truyền thanh, nhưng 

rốt cục kết quả không được như mong đợi. 

• Những năm 1950-1960: sự bùng nổ của công nghệ truyền hình (broadcast television) lại tạo ra 

một kì vọng mới, cho phép tạo ra các “môn học từ xa” (telecourse), kết hợp giữa các buổi phát 

sóng truyền hình bài giảng với sách in và tài liệu hướng dẫn gửi qua thư tín. 

• Những năm 1960-1970: mô hình “đại học mở” (open university) ra đời tại Anh. Mô hình này 

dựa trên kết quả thực nghiệm của Charles Wedemeyer trước đó tại Mĩ, với kết luận rằng để ứng 

dụng công nghệ trong giáo dục từ xa đạt hiệu quả thì không chỉ cần phương tiện (medium/media) 

trình bày nội dung tốt hơn, mà còn cần cho phép người học với những phong cách học tập 

(learning style) khác nhau được lựa chọn hình thức kết hợp các phương tiện nào phù hợp với 

nhu cầu của mình nhất. 

• Những năm 1970-1980: công nghệ hội thảo từ xa (teleconferencing) phát triển lần lượt từ dạng 

hội thảo truyền thanh (audio-conferencing) đến truyền hình trực tiếp qua vệ tinh (direct 

broadcast satellite), hội thảo truyền hình tương tác (interactive video-conferencing) và hội thảo 

truyền hình hai chiều/đa điểm (two-way/multipoint video-conferencing). Các hình thức giao tiếp 

từ xa mới mẻ và hiện đại này cho phép hình dung các hoạt động đào tạo từ xa một cách gần gũi 

hơn với những gì diễn ra trong lớp học truyền thống, nhất là khi người học có thể tương tác trực 

tiếp với người dạy từ xa theo thời gian thực. Cũng trong thời gian này bắt đầu hình thành mô 

hình hiệp đoàn (consortium) các trường đại học cùng chia sẻ các nguyên tắc, quy trình, nội dung 

và kể cả chi phí để tổ chức, xây dựng và điều hành các chương trình giáo dục từ xa. 

• Từ những năm 1990: sự phổ biến của các mạng máy tính (computer network) và Mạng toàn 

cầu (World Wide Web) tiếp tục tạo ra nhiều kì vọng về khả năng thay đổi diện mạo giáo dục một 

cách kì diệu bằng các chương trình dạy học trên Web (Web-based), trực tuyến (online) hay lớp 

học ảo (virtual classe). Các phương tiện giao tiếp thông qua Internet có thể cho phép đa dạng 

hoá các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đặc biệt là theo thuyết kiến tạo 

(constructivism). Đồng thời, các phương tiện trình bày nội dung dạy học cũng có khả năng được 

tích hợp trong một nền tảng giao tiếp (communication platform) duy nhất, giúp theo dõi và quản 

lí quá trình dạy học một cách đầy đủ và chặt chẽ hơn. 

Song song với quá trình ứng dụng công nghệ vào giáo dục và đào tạo từ xa đó, các lí thuyết học tập hiện 

đại cũng lần lượt ra đời (Hình 2).  

Hình 2. Lược sử phát triển các lí thuyết học tập theo sự tiến bộ công nghệ. 

Nguồn: Huang, Spector & Yang (2019, p. 45). 



Trong đó, có thể kể đến bốn lí thuyết chủ đạo bao gồm :  

1. Thuyết hành vi (behaviorism): phát triển mạnh trong những năm 1920-1960, với các tác giả tiêu 

biểu như John B. Watson (1878-1958), Burrhus F. Skinner (1904-1990), và Edward L. Thorndike 

(1874-1949). Các nguyên lí chính của thuyết hành vi là: 

• Học tập là quá trình thử và sai cho đến khi đạt được kết quả ổn định; 

• Sự thành công của hoạt động học tập phụ thuộc vào nhân tố củng cố (reinforcement); 

• Diễn tiến học tập được điều tiết thông qua chuỗi kích thích-phản xạ (stimulus-response). 

Trên cơ sở các nguyên lí trên mà Skinner (theo Dépover et al., 2006; Huang et al., 2019, pp. 35–

37) đã phát minh ra phương pháp dạy học lập trình hoá (programmed instruction). 

2. Thuyết nhận thức (cognitivism): phát triển từ những năm 1950 và thịnh hành trong khoảng 1970-

1980, gồm các tác giả tiêu biểu như Jerome S. Bruner (1915-2016), David P. Ausubel (1918-

2008), và Robert M. Gagné (1916-2002), với các công trình nghiên cứu về quá trình xử lí thông 

tin của não bộ (trong Dépover et al., 2006; Huang et al., 2019, pp. 37–38). Theo đó, thông tin tiếp 

nhận từ môi trường được não bộ xử lí qua 3 giai đoạn chính: 

• Lọc thông tin: lựa chọn loại thông tin cần tiếp nhận từ môi trường; 

• Mã hoá thông tin: tạo dựng biểu tượng về thông tin đã tiếp nhận trong trí nhớ làm việc 

(working memory) hay trí nhớ ngắn hạn (short-term memory); 

• Xử lí thông tin: chuyển đổi, tích hợp các biểu tượng đã tạo dựng vào trí nhớ dài hạn (long-

term memory). 

3. Thuyết kiến tạo (constructivism): khởi sinh từ thuyết nhận thức, với tác giả tiêu biểu nhất là Jean 

Piaget (1896-1980). Thuyết kiến tạo xem học tập là hoạt động của người học. Trong quá trình 

học tập, người học đóng vai trò trung tâm và chủ động tương tác với môi trường để kiến tạo các 

biểu tượng tâm lí của bản thân, thông qua hai quá trình tiếp nhận (assimilation) và thích ứng 

(accomodation) gắn bó chặt chẽ với nhau. Theo Piaget (1955), quá trình hình thành và phát triển 

nhận thức của trẻ em, đối tượng chính và đầu tiên của giáo dục, diễn ra qua 4 giai đoạn: 

• Tri giác vận động (sensorimotor) – từ sơ sinh đến 2 tuổi: nhận thức bằng tương tác vật lí với 

đối tượng, học bằng thử sai; 

• Tiền thao tác [tư duy] (preoperational) – từ 2 tuổi đến 7 tuổi: nhận thức phát triển nhờ kết 

hợp ngôn ngữ, trí nhớ và trí tưởng tượng; 

• Thao tác cụ thể (concrete operational) – từ 7 tuổi đến 11 tuổi: tăng cường các biểu tượng 

logic, hệ thống hoá, theo các quy chiếu cụ thể; 

• Thao tác hình thức (formal operation) – từ vị thành niên đến trưởng thành: phát triển nhận 

thức qua các khái niệm trừu tượng. 

Một cách độc lập với Piaget, Lev Vygotsky (1896-1934) đã phát minh ra thuyết kiến tạo xã hội 

(socio-constructivism), với nguyên lí cốt lõi là các mối tương tác xã hội và văn hoá đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình học tập, cho phép người học có thể học hỏi lẫn nhau và đồng kiến tạo 

tri thức cho mình. Vygotsky được biết đến nhiều qua khái niệm “vùng phát triển nhận thức lân 

cận” (zone of proximal development – ZPD), bao gồm một nhóm tác vụ học tập khó hơn mức 

người học có thể một mình làm chủ, nhưng có thể đạt được với sự hỗ trợ, hướng dẫn của người 

trưởng thành hoặc người học có năng lực cao hơn. Từ đó đòi hỏi người dạy áp dụng phương pháp 

“ghép tầng” (scaffolding) bằng cách cung cấp cho người học một lượng hỗ trợ vừa đủ tại một thời 

điểm thích hợp, trước khi chuyển lên bậc cao hơn liền kề. Đồng thời, lí thuyết này cũng cho thấy 

vai trò thiết yếu của hoạt động phối hợp nhóm đối với hiệu quả học tập (Huang et al., 2019, p. 

42). 

4. Thuyết kết nối (connectivism): khởi sinh trong những năm gần đây, khi công nghệ thông tin, 

mạng xã hội và điện toán đám mây phát triển sâu rộng, với các tác giả tiêu biểu là George Siemens 



(2005) và Stephen Downes (2012, pp. 85–91). Dù chưa được phổ biến sâu rộng, thuyết kết nối 

được công nhận có các nguyên lí chính như sau: 

• Học tập và tri thức dựa trên sự đa dạng quan điểm; 

• Học tập là quá trình gắn kết các đầu mối và nguồn thông tin; 

• Hoạt động học tập có thể huy động các bộ nhớ ngoại vi; 

• Khả năng biết nhiều hơn nữa quan trọng hơn là những gì đã biết; 

• Cần duy trì kết nối thường xuyên để tạo điều kiện học tập liên tục; 

• Năng lực cốt lõi là loại suy (analogy) để tìm mối liên hệ giữa các khái niệm, ý tưởng, lĩnh 

vực khác nhau; 

• Mọi hoạt động học tập đều hướng đến cập nhật tri thức đầy đủ và chính xác; 

• Ra quyết định cũng là một quá trình học tập: lựa chọn học cái gì, diễn dịch ý nghĩa thông tin 

tiếp nhận được dưới lăng kính nào, thay đổi quyết định khi bối cảnh thay đổi… 

3. Dạy và học ngoại ngữ trong bối cảnh công nghệ 

3.1. Các lí thuyết học tập ứng dụng trong dạy học ngoại ngữ 

Tương tự như dạy học nói chung, dạy học ngoại ngữ cũng là một lĩnh vực thường xuyên ứng dụng các 

tiến bộ công nghệ ở từng thời kì. Đặc biệt là kể từ khi công nghệ nghe nhìn phát triển vào các thập niên 

1960-1970, việc sử dụng các công cụ ghi âm và ghi hình để rèn luyện và tăng cường các kĩ năng nghe 

nói đã trở nên phổ biến (Wilkinson, 2016). Từ cuối thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990, lần lượt ra 

đời các khái niệm “truyền thông qua trung gian máy tính” (computer-mediated communication – CMC) 

và “dạy học ngôn ngữ có máy tính hỗ trợ” (computer-assisted language learning – CALL), được sử dụng 

rộng rãi bên cạnh nhiều thuật ngữ khác có nội hàm tương tự hay lân cận (Lamy & Hampel, 2007, p. 7).  

Các lí thuyết học tập hiện đại cũng dần trở thành nền tảng cho các ứng dụng công nghệ trong dạy học 

ngoại ngữ, đặc biệt là thuyết nhận thức với mô hình điện toán đầu vào-đầu ra (input-output), theo đó việc 

lĩnh hội ngôn ngữ thứ hai (second language acquisition – SLA) được xem là sản phẩm của quá trình xử 

lí từ đầu vào đến đầu ra (Ellis, 2000). Trong mô hình này (Hình 3), đầu vào là các nguyên liệu ngôn ngữ 

mà người học tiếp nhận (thông qua giáo viên, bạn học, văn bản…), đầu ra là các sản phẩm ngôn ngữ mà 

người học tạo thành, còn quá trình xử lí chính là các hoạt động tương tác giữa người học với nhau, giữa 

người học với người dạy và đặc biệt là giữa người học với người bản ngữ (Lamy & Hampel, 2007, p. 

20). Sản phẩm đầu ra của người học này lại trở thành nguyên liệu đầu vào cho người học khác, hay cho 

một trình độ cao hơn. 

Tuy nhiên, mô hình xây dựng theo thuyết nhận thức nói trên cũng có nhiều hạn chế, và được bổ sung 

thêm nhờ thuyết kiến tạo xã hội của Vygotsky. Nếu như trong dạy học nói chung, ngôn ngữ chính là hệ 

thống biểu tượng mà người học dùng để kiến tạo ý nghĩa, thì trong dạy học ngoại ngữ nói riêng, vai trò 

của ngôn ngữ lại càng quan trọng. Các quan hệ tương tác trong học tập ngôn ngữ không chỉ dừng lại ở 

các nguyên liệu nhận thức thuần tuý, mà còn chịu sự tác động mạnh mẽ của các yếu tố xã hội và bối cảnh 

học tập. Đồng thời, Lamy và Hampel (2007, p. 23) cũng cho rằng quá trình đồng tạo dựng tri thức thông 

qua tương tác nhóm ở nhiều cấp độ, theo mô hình ZPD và phương pháp “ghép tầng”, đóng vai trò thiết 

yếu trong việc xây dựng nội dung và lựa chọn công nghệ CMC phục vụ dạy học ngôn ngữ (CMCL).  



Hình 3. Mô hình đầu vào-đầu ra trong lĩnh hội ngôn ngữ. 

Nguồn: Lamy & Hampel (2007, p. 20). 

Với sự lan toả rộng khắp của Internet, Web và mạng xã hội trong đầu những năm 2000, một mô hình tổ 

chức lớp học mới ra đời và dần trở nên phổ biến là “lớp học đảo ngược” (flipped classroom), do hai giáo 

viên trung học Jonathan Bergmann và Aaron Sams (2012) làm tiên phong. Với tính chất đảo ngược các 

hoạt động học tập, đưa các nội dung học tập lí thuyết ra bên ngoài lớp học, ưu tiên tối đa thời gian tiếp 

xúc tại lớp giữa giáo viên và người học để dành cho các hoạt động thực hành và phối hợp nhóm, mô hình 

này có tính phù hợp cao độ với các hoạt động dạy và học ngoại ngữ. Chính vì vậy mà giáo viên dạy ngoại 

ngữ trở thành các nhân tố tích cực trong việc áp dụng và phổ biến mô hình này trong thực tế dạy học ở 

mọi cấp độ và loại hình giáo dục, với rất nhiều sáng kiến về phương pháp, phong cách, nội dung… đặt 

người học thực sự đứng vào trung tâm của quá trình học tập (Wilkinson, 2016). 

Tuy nhiên, với những nguyên lí của thuyết kết nối đã nêu ở phần 2, vách ngăn giữa trường học và xã hội 

cũng như giữa các phương thức dạy học chính quy (formal learning) và phi chính quy (informal learning) 

càng ngày càng bị xoá mờ. Học tập ngoại ngữ với các thiết bị và ứng dụng công nghệ số kết nối liên tục 

trong đời sống hàng ngày được xem như là phần chìm của tảng băng trôi, so với phần đỉnh là các hoạt 

động và không gian học tập truyền thống tại trường, tại lớp, tại phòng thí nghiệm… (Hình 4A). Các yếu 

tố tổ chức dạy học ngoại ngữ cũng theo đó mà chuyển dịch, từ CALL sang ALL (All language learning), 

từ phòng học vật lí sang các không gian học tập trực tuyến, từ các hoạt động theo cặp mặt đối mặt sang 

các hoạt động theo nhóm qua mạng, từ kiểm tra đánh giá trực diện tại lớp sang các phương pháp lượng 

giá thay thế (alternative assessments) bằng các phương tiện công nghệ số (Al-kadi, 2020). 

  



Hình 4. Hình ảnh tảng băng trôi giáo dục chính quy và phi chính quy (A) và sự chuyển dịch các yếu tố  

tổ chức dạy học ngoại ngữ (B) dưới tác động của công nghệ số. 

Nguồn: Al-kadi (2020). 

Ghi chú: CALL = computer-assisted language learning; ALL = All language learning. 

3.2. Tổ chức hệ thống dạy học ngoại ngữ trong môi trường công nghệ số 

Sự chuyển dịch các yếu tố tổ chức dạy học ngoại ngữ trình bày ở phần 3.1 đòi hỏi phải tạo dựng một môi 

trường học tập ngoại ngữ mới, thích ứng tốt hơn với tính chất tích hợp công nghệ một cách toàn diện và 

một tiến trình học tập liên tục, thường trực ở mọi cấp độ (Hình 5). Ở cấp độ một môn học, giáo viên cần 

thay đổi cách thức giảng dạy và giao tiếp với người học, cũng như các công cụ học tập và hỗ trợ người 

học. Các hoạt động học tập cần khuyến khích tối đa các loại hình làm việc cá nhân, theo cặp hay theo 

nhóm, luân phiên xen giữa các phiên học hay làm việc từ xa với các phiên học trực diện có giáo viên 

hướng dẫn. Không chỉ thế, người học còn cần được tạo điều kiện phát triển năng lực siêu nhận thức 

(metacognitive), tự đánh giá chính quá trình học tập của mình để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Điều 

đó cũng có nghĩa là toàn bộ các mục tiêu học tập, nội dung dạy học và tiến độ học tập cần phải được cấu 

trúc lại cho thích ứng với một môi trường học tập liên tục và thường trực (Conacher et al., 2004). 

Hình 5. Tiến trình học tập liên tục trong một môi trường tích hợp công nghệ số toàn diện. 

Nguồn: Conacher et al. (2004). 

Tuy nhiên, trong một môi trường học tập kết nối thường trực như vậy, người học lại rơi vào tình trạng 

cô độc với các hoạt động bị cô lập khỏi môi trường học tập quen thuộc theo phương thức truyền thống 

A B 



(Dron, 2019). Do đó, khả năng tự quyết (self-determination) hay động lực tự thân (intrinsic motivation) 

của người học là yếu tố then chốt để dẫn tới thành công. Về mặt tâm lí hành vi, động lực tự thân có ba 

thành tố là tính tự chủ (autonomy) của chủ thể, năng lực (competence) của chủ thể, và quan hệ thân thuộc 

(relatedness) giữa chủ thể với những người xung quanh (Deci & Ryan, 2008). Trong dạy học truyền 

thống, quan hệ thân thuộc giữa người dạy và người học có vai trò to lớn trong việc duy trì tính tự chủ và 

phát triển năng lực của người học (Hình 6). Trái lại, trong hầu hết mọi hệ thống dạy học từ xa, mối quan 

hệ giữa ba thành tố này lại đảo ngược: nhiều phương tiện hỗ trợ cho sự tự chủ của người học, và thông 

thường cũng giúp phát triển năng lực người học tốt hơn, nhưng các mối quan hệ tương tác giữa người 

dạy với người học thì giảm thiểu và chuyển đổi sang các dạng thức khác (Dron, 2019). 

Hình 6. Quan hệ giữa các thành tố của động lực tự thân trong dạy học trực diện và trực tuyến. 

Nguồn: Dron (2019). 

Sự thay đổi dạng thức tương tác giữa giáo viên với người học đạt hiệu quả cao hay thấp, điều đó còn phụ 

thuộc vào sự lựa chọn phương thức giao tiếp – đồng bộ (synchronious) hay không đồng bộ 

(asynchronious) – và không gian giao tiếp – trực diện (face-to-face) và trực tuyến (online) hay từ xa 

(distance). Mỗi phương thức dạy học đều có ưu điểm và nhược điểm, cũng như điều kiện thực hiện riêng 

(Bảng 1). Để phát huy tốt nhất mọi ưu điểm của các phương tiện công nghệ, xu hướng chung là kết hợp 

đan xen chặt chẽ các phương thức dạy học khác nhau, thay vì chỉ ưu ái riêng một phương thức nào (Fadde 

& Vu, 2014). 

Bảng 1. Ưu nhược điểm của các phương thức dạy học có ứng dụng công nghệ. 

Phương thức dạy học Ưu điểm Nhược điểm 

Không đồng bộ 

(asynchronious)  

[LMS] 

• Linh hoạt cả về không gian lẫn thời gian 

• Tổ chức nội dung chặt chẽ 

• Rèn luyện tư duy phản biện thông qua diễn 

đàn thảo luận (hiệu quả cao) 

• Hạn chế khả năng tương tác tức thời 

• Hạn chế khả năng phản hồi tức thời 

(feedback), làm giảm độ tập trung 

của người học 

Đồng bộ (synchronious)  

[LVC] 

• Linh hoạt về không gian 

• Có sự hiện diện của giáo viên (audio và 

video) 

• Thường trực (có thể ghi lại) 

• Công nghệ mô phỏng lớp học thật (độ tập 

trung cao hơn so với LMS, thấp hơn so với 

F2F) 

• Ràng buộc thời gian 

• Phụ thuộc điều kiện máy móc thiết 

bị và đường truyền của người học 

• Đòi hỏi kĩ năng hoạt náo (hiệu quả 

thấp trên LMS; hiệu quả cao hơn 

trong F2F) 



Phương thức dạy học Ưu điểm Nhược điểm 

Hỗn hợp (blended)  

[F2F + LMS] 

• Tương đối linh hoạt về không gian và thời 

gian 

• Công nghệ hỗ trợ truyền dẫn trực tiếp 

• F2F giúp cải thiện đáp ứng và phản hồi cá 

nhân (độ tập trung cao, hiệu quả cao) 

• Có thể dẫn đến quá tải với cả người 

học lẫn người dạy 

• Vẫn đòi hỏi người học tập trung 

trên lớp (hiệu quả thấp) 

Hỗn hợp trực tuyến 

(blended online) 

[LMS + LVC] 

• Linh hoạt về không gian 

• Bổ sung sự hiện diện so với LMS 

• Tương tác tức thời qua LVC 

• Rèn luyện tư duy phản biện thông qua diễn 

đàn thảo luận trên LMS 

• Ràng buộc một phần thời gian 

• Có thể gặp nhiều khó khăn kĩ thuật 

• Cần có người tổ chức sự kiện 

• Có thể đề cao quá mức phương thức 

dạy học trực tiếp (hiệu quả thấp hơn 

so với LMS) 

* Chú thích: LMS = learning management system (hệ thống quản lí học tập trực tuyến); LVC = live virtual classroom (lớp 

học ảo trực tiếp); F2F = face-to-face (trực diện). 

Nguồn: Fadde & Vu (2014). 

3.3. Công nghệ và phương tiện dạy học ngoại ngữ trong thời đại số 

Bên cạnh các yêu cầu thay đổi về tâm thế, phương pháp và mô hình tổ chức dạy học ngoại ngữ, người 

giáo viên trong thời đại số còn phải có khả năng hiểu rõ xu hướng phát triển công nghệ để có những lựa 

chọn công cụ phù hợp với mục đích dạy học của mình. Trong dạy học ngoại ngữ, do hầu hết nền tảng 

công nghệ số hiện nay đều dựa trên [World Wide] Web (mạng toàn cầu), nên vai trò của người học, vai 

trò của công nghệ, nội dung dạy học, công cụ học tập và cách tiếp cận sư phạm đều có sự tiến hoá qua 

từng thế hệ Web (Bảng 2): thế hệ 1.0 là Web tĩnh (static), chủ yếu truyền thông tin một chiều (khoảng 

1989-2004); thế hệ 2.0 là Web động (dynamic), cho phép người dùng tương tác với nội dung mình xem 

được (từ đầu những năm 2000 đến nay); thế hệ 3.0 là Web ngữ nghĩa (semantic), một khái niệm mới 

chưa có nội hàm ổn định và cách hiểu nhất quán, phát triển trong những năm gần đây nhờ các công nghệ 

hiện đại như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, 3D…; còn thế hệ 4.0 thì chỉ mới là một ý tưởng manh nha, gắn 

với công nghệ thực tế ảo, nhưng hình hài cụ thể vẫn còn đang ở thì tương lai (Şendurur, 2020). 

Bảng 2. Sự tiến hoá của Web và dạy học ngôn ngữ. 

Yếu tố Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Web 4.0 

Vai trò của 

người học 

- Người đọc 

- Người bình luận 

- Người tiêu dùng 

- Người sản xuất nội dung 

- Người tiêu dùng + nhà 

sản xuất 

- Người tiêu dùng + nhà sản 

xuất 

- Người tiêu dùng + nhà 

sản xuất 

Vai trò của 

công nghệ 

- Tĩnh 

- Cung cấp nội dung 

chỉ đọc (read-only) 

- Hầu hết là giao tiếp 

không đồng bộ 

- Động 

- Cung cấp nội dung với 

khả năng viết phản hồi 

- Chỉnh sửa nội dung 

- Tương tác cao độ 

- Cung cấp nội dung với gợi ý 

dựa trên dấu vết người dùng lưu 

trong cơ sở dữ liệu 

- Ngữ nghĩa 

- Tương tác máy-máy 

- Thông tin theo thời gian thực 

- Đám mây điện toán 

- Cung cấp giải pháp 

- Trí tuệ 

- Tương thích liên nền 

tảng (web desktop) 

Nội dung - Do nhà xuất bản 

web tạo ra 

- Do nhà xuất bản web + 

người dùng tạo ra 

- Do nhà xuất bản web + người 

dùng + máy tính tạo ra 

- Do nhà xuất bản web + 

người dùng + máy tính + 

trí tuệ nhân tạo tạo ra 

Công cụ 

học tập 

ngôn ngữ 

- Từ điển 

- Bài tập trắc nghiệm 

- Diễn đàn thảo luận 

- Mạng xã hội 

- Blog 

- Quizlet 

- Kahoot 

- Phần mềm ứng dụng cơ sở dữ 

liệu ngữ nghĩa (ví dụ: bộ máy 

tìm kiếm) 

- Duolingo 

- Rosetta Stone 

- Fluenz 

- Trợ lí cá nhân thông 

minh 

- Ứng dụng thích ứng theo 

bối cảnh (context-aware) 

- L2-TOR 

- WebOS 



Yếu tố Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Web 4.0 

- Google Docs 

- Google Translate 

- Google Assistant 

Cách tiếp 

cận sư 

phạm 

- Luyện tập và thực 

hành 

- Ghi nhớ thuộc lòng 

- Phản hồi một chiều 

- Thuyết hành vi là 

chủ yếu 

- Giáo viên dẫn dắt 

- Dạy học theo dự án 

- Dạy học theo vấn đề 

- Dạy học bằng trò chơi 

- Làm việc hợp tác 

- Sáng tạo 

- Thuyết kiến tạo chủ yếu 

- Người học tự chủ 

- Dạy học ảo 

- Làm việc phối hợp 

- Công cụ ghép tầng 

- Học tập mọi nơi (ubiquitous 

learning) 

- Đa dạng phong phú 

- Người học tự chủ 

- Dẫn dắt ngữ nghĩa 

- Giáo viên mạng (cyber 

instructor) 

- Làm việc phối hợp 

- Học tập phân phối 

(distributed learning) 

-- Đa dạng phong phú 

-- Người học tự chủ 

- Dẫn dắt trí tuệ 

- Xác thực tin cậy 

Nguồn: Şendurur (2020). 

Trong lĩnh vực công nghệ, có một định luật nổi tiếng của Gordon E. Moore (1975), theo đó các bộ vi xử 

lý được nâng cấp tốc độ theo chu kì mỗi hai năm một lần, giúp cho hiệu năng máy móc thiết bị ngày càng 

tăng, từ đó giá cả ngày càng giảm, nhờ vậy mà các ứng dụng tin học và công nghệ số sẽ ngày càng đa 

dạng và phong phú. Một số tác giả đã thống kê danh sách các công cụ và ứng dụng cụ thể, kèm theo nhận 

xét về phạm vi sử dụng và/hoặc ưu nhược điểm của từng loại, như Fitzpatrick (2004, pp. 10–11) [Phụ 

lục 1] hay Golonka và cộng sự (2014) [Phụ lục 2]. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cần biết cách thiết 

lập các tiêu chí đánh giá lợi ích của các loại công nghệ hay phương tiện sử dụng đối với các yêu cầu về 

trình bày nội dung, năng lực ngôn ngữ, mức độ tương tác, khả năng kiểm soát người học và chức năng 

tài nguyên, như trình bày trong Bảng 3 (Kenning, 2007, p. 163). 

Bảng 3. Đánh giá lợi ích của các phương tiện dạy học ngoại ngữ. 

Phương tiện Trình bày 

nội dung 

Năng lực ngôn ngữ Tương tác 

với học liệu 

Kiểm soát 

người học 

Chức năng 

tài nguyên L S R W IC 

In ấn ***   ***  *  *** Bất kì 

Truyền thanh ** ***    *   L, F 

Băng từ ** *** *   *  ** I 

Truyền hình ** **  *  **   L, F 

Phim ảnh ** **  *  **  ** I 

Điện thoại * ** ***   *  *** F 

Chương trình 

máy tính 
** ** * ** *** * ** Biến thiên I 

WWW *** **  *** * *  ** Bất kì 

CMC * * * ** *** **  ** F 

Ghi chú:  

• Năng lực ngôn ngữ: L = Listening (nghe); S = Speaking (nói); R = Reading (đọc); W = Writing (viết); IC = 

Intercultural competence (năng lực liên văn hoá). 

• Chức năng tài nguyên: L = leaders (dẫn dắt – tài liệu khơi gợi hứng thú); I = integers (nguyên vẹn - tài liệu học tập 

chính); F = followers (tiếp bước – tài liệu học tập bổ trợ). 

Nguồn: Kenning (2007, p. 163). 

3.4. Năng lực công nghệ số của giáo viên trong dạy học ngoại ngữ 

Sự thay đổi môi trường tổ chức dạy và học cũng như sự đa dạng của các loại công nghệ và phương tiện 

có thể sử dụng trong dạy học ngoại ngữ dẫn đến sự thay đổi tính chất công việc của người giáo viên. 

Thay cho vai trò truyền thụ kiến thức một chiều trong dạy học truyền thống, giáo viên rút lui dần về phía 

sau để đặt người học vào vị trí trung tâm, hoàn toàn tự chủ trong quá trình học tập của mình. Khi đó, giáo 



viên trở thành người hướng dẫn, khơi gợi, hỗ trợ người học tự khám phá và kiến tạo tri thức cho bản 

thân. Nhiều tác vụ mới phát sinh trong quá trình quản lí lớp học và các phiên học (tập trung và từ xa), 

giao tiếp với người học, duy trì các mối quan hệ xã hội cũng như giải quyết các sự cố kĩ thuật trước, 

trong và sau buổi học tập trung tại lớp, như thể hiện trong Hình 7 (Vetter, 2004).  

Hình 7. Các tác vụ mới của giáo viên trong hướng dẫn học tập từ xa. 

Nguồn: Vetter (2004), bản dịch tiếng Anh do Lamy và Hampel (2007, p. 64 vẽ lại). 

Để có thể hoàn thành tốt tất cả các tác vụ mới trong dạy học ngoại ngữ trong thời đại số, giáo viên cần 

phải có khả năng và được tạo cơ hội bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực công nghệ số của 

mình. Khởi đầu là năng lực sử dụng CNTT&TT căn bản và các ứng dụng máy tính phổ biến. Tiếp theo 

đó là khắc phục nhược điểm và phát huy ưu điểm của các phương tiện sử dụng trong dạy học, đặc biệt là 

các ứng dụng mạng xã hội. Trên cùng là các năng lực truyền thông, sáng tạo và tạo dựng danh tiếng điện 

tử (e-reputation) hay phong cách số cá nhân, như biểu diễn trong Hình 8 (Hampel & Stickler, 2005). 

Ý thức được tầm quan trọng của năng lực giáo viên, thành phần quyết định chất lượng của mọi hệ thống 

giáo dục, đối với nền giáo dục thế kỉ XXI, trong gần hai thập niên trở lại đây nhiều tổ chức giáo dục lớn 

trên thế giới đã quan tâm đến việc xây dựng các bộ chuẩn năng lực công nghệ số dành cho giáo viên. 

Điển hình là UNESCO với “Khung tham chiếu năng lực CNTT&TT dành cho giáo viên” (ICT CFT) 

được xây dựng từ năm 2008 (khởi thảo), với phiên bản 3 hiện nay đang phổ biến rộng rãi (UNESCO, 

2018). Tương tự, Liên minh Châu Âu (EU) cũng có “Khung tham chiếu năng lực công nghệ số dành cho 

nhà giáo dục” (DigCompEdu), được xây dựng công phu suốt nhiều năm liền (Redecker, 2017). Các 

khung tham chiếu hay chuẩn năng lực công nghệ số này chính là cơ sở để từng cá nhân giáo viên biết 

cách định hướng lựa chọn và tự rèn luyện các năng lực cần thiết cho mình, đồng thời cũng là căn cứ để 

các cơ sở giáo dục xây dựng các chính sách và chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho toàn bộ lực 

lượng giáo viên trong hệ thống của mình. 

  



Hình 8. Tháp năng lực công nghệ số của giáo viên. 

Nguồn: Hampel & Stickler (2005). 

3.6. Các vấn đề liên quan đến luật pháp và quyền sở hữu trí tuệ 

Trong thời đại công nghệ số ngày nay, tạo dựng được một môi trường tổ chức dạy học nói chung, dạy 

học ngoại ngữ nói riêng, cho phép tích hợp toàn diện, thường xuyên và liên tục các phương tiện công 

nghệ vào mọi khâu của quá trình giáo dục và đào tạo là một điều lí tưởng. Tuy nhiên, trong thực tế triển 

khai tại nhiều nước trên thế giới, thường xuyên xảy ra các vấn đề xung đột hay kém tương thích với luật 

pháp về giáo dục, đào tạo và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành. Đặc biệt là tại các nước đang phát triển, 

khuôn khổ pháp lí vốn vẫn còn nhiều khe hở hay khoảng trống, và tinh thần tôn trọng quyền sở hữu trí 

tuệ là một điều tương đối xa xỉ. 

Đối với khuôn khổ pháp lí về giáo dục nói chung, dạy học trực tuyến nói riêng, các quy định và mức độ 

áp dụng công nghệ cần chú ý sự khác biệt theo từng cấp độ giáo dục, bởi giữa giáo dục phổ thông (tiểu 

học và trung học) với giáo dục đại học, hay so cả với giáo dục phi chính quy và một loại hình giáo dục 

đặc biệt là đào tạo giáo viên, mỗi cấp độ đều có đối tượng, lợi ích khác nhau (Dépover & Orivel, 2013, 

pp. 39–45). Kèm theo đó là các loại hình cơ sở giáo dục khác nhau, bao gồm các trường đại học truyền 

thống có các chương trình đào tạo từ xa hoàn toàn độc lập (pure bimodal – lưỡng thức thuần tuý), hay 

tích hợp xen kẽ đào tạo trực tuyến vào đào tạo chính quy (blended bimodal – lưỡng thức hỗn hợp), hoặc 

cơ sở giáo dục từ xa chuyên biệt (institution specializing in distance education). Tuỳ loại hình và cấp độ 

giáo dục mà mỗi cơ sở giáo dục lại có thể chọn các mô hình sư phạm (pedagogical model) khác nhau, 

thường tuỳ thuộc quy mô người học sử dụng các hệ thống công nghệ dạy học từ xa hay trực tuyến: mô 

hình công nghiệp (industrial model) có lợi thế số lượng người học đông đảo cho phép tối ưu hoá chi phí 

đầu tư; mô hình phương tiện đại chúng (mass media model) có thể triển khai nhanh chóng hướng đến 

nhiều đối tượng nhưng hiệu quả giáo dục thường hạn chế (do cách tiếp cận truyền thụ một chiều); mô 

hình quy mô nhỏ (small-scale model) có tác dụng sư phạm cao hơn nhưng đòi hỏi cao về năng lực giáo 

viên cũng như tốn kém thời gian và chi phí sản xuất nội dung (Dépover & Orivel, 2013, pp. 27–35). 

Đặc biệt, trong các mô hình dạy học hiện đại có sử dụng CNTT&TT, giáo viên cần phải đầu tư nhiều 

thời gian công sức cho việc sản xuất tài nguyên học liệu số, đồng thời người học thường xuyên được yêu 

cầu chủ động sản xuất nội dung học tập cho chính mình. Trong khi đó, quan hệ sở hữu đối với các nội 



dung do giáo viên và sinh viên tạo ra trong quá trình dạy và học hầu như chưa được làm rõ trong các quy 

định chung của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Mặc khác, nếu như quyền nhân thân của giáo viên đối 

với tài nguyên học liệu do mình biên soạn được thừa nhận rộng rãi, thì quyền tài sản trong khai thác các 

tài nguyên học liệu ấy, nhất là khả năng dùng đi dùng lại nhiều lần dưới định dạng số, không phải lúc 

nào cũng được phân định rạch ròi với cơ quan chủ quản là nơi trả công lao động cho giáo viên (Lipinski 

& Brennan, 2019). 

Về mặt giải pháp, bên cạnh việc củng cố các quy định luật pháp về quyền sở hữu trí tuệ sao cho chặt chẽ 

với các tình huống mới phát sinh trong bối cảnh dạy học bằng công nghệ, thì rất cần nhiều nỗ lực và 

nguồn lực đầu tư nhằm quảng bá, phố biến và áp dụng rộng rãi tài nguyên giáo dục mở (open education 

resource – OER), theo tinh thần của “Tuyên ngôn Paris 2012 về OER” (UNESCO, 2012). Tài nguyên 

học liệu được xem là tài nguyên giáo dục mở khi áp dụng một giấy phép mở, cho phép người khác lưu 

hành công khai trong cộng đồng cũng như sử dụng, thay đổi mục đích hoàn toàn miễn phí (Atkins et al., 

2007). Lưu ý là giấy phép mở không có nghĩa là hoàn toàn tự do tuỳ ý, mà vẫn phải có những quy tắc 

chặt chẽ cần tuân thủ, cụ thể là “5 quy tắc R” của Wiley (2014): Retain (giữ lại), Reuse (sử dụng lại), 

Revise (sửa lại), Remix (kết hợp lại), Redistribute (phân phối lại). Khi đó, không chỉ các vấn đề sở hữu 

trí tuệ có cơ hội được khắc phục, mà cả ý thức người sử dụng cũng được nâng cao, và cơ hội để cả giáo 

viên lẫn người học được tiếp cận với các nguồn thông tin đa dạng phong phú cần thiết cho việc dạy và 

học cũng được tăng lên bội phần, giúp nâng cao đáng kể chất lượng giáo dục và đào tạo. 

4. Cơ hội và thách thức đối với việc sử dụng CNTT&TT trong dạy học ngoại ngữ tại Việt Nam 

Xét về cơ hội, bối cảnh chung của thế giới và quyết tâm chính trị của Chính phủ Việt Nam cả trong phát 

triển kinh tế xã hội lẫn trong việc hoàn thiện thể chế và chính sách giáo dục, với nhiều thành quả rõ ràng 

được ghi nhận (World Bank, 2020, pp. 1–2) nhìn chung là tương đối thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT&TT trong giáo dục nói chung, dạy học ngoại ngữ nói riêng. Trong khu vực ASEAN, Việt 

Nam cũng được xếp hạng khá về mức độ ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục từ nhiều năm nay 

(SEAMEO, 2010, p. 2). Tuy nhiên, các trường đại học Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều điều kiện để tạo 

được bước chuyển biến đột phá trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo thông qua công nghệ 

(World Bank, 2020, p. 5), để đạt được những thành tựu có chiều sâu và bền vững hơn. 

Trong số nhiều thách thức lớn trước mắt, qua tổng thuật kinh nghiệm thế giới ở các phần 2 và 3, có thể 

xác định ba vấn đề cốt lõi nhất, đó là: khuôn khổ pháp lí về dạy học trực tuyến; cơ chế tài chính và quyền 

sở hữu trí tuệ; năng lực công nghệ số của giáo viên. 

4.1. Khuôn khổ pháp lí về dạy học trực tuyến 

Tại Việt Nam, ứng dụng CNTT&TT trong dạy học nói chung, dạy học ngoại ngữ nói riêng, đã được đề 

cập từ khá lâu và ít nhiều có mức độ ứng dụng khác nhau. Khuôn khổ pháp lí liên quan đến việc sử dụng 

CNTT&TT trong giáo dục, đặc biệt là trong dạy học trực tuyến ở bậc giáo dục đại học, đã sớm được ban 

hành với Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ 

chức đào tạo qua mạng (TT 12/2016) và Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo từ 

xa [ĐTTX] trình độ đại học (TT 10/2017). Trong thời gian ứng phó đại dịch COVID-19, Bộ GD&ĐT đã 

liên tục ban hành thêm nhiều văn bản hướng dẫn dựa trên TT 12/2016 và TT 10/2017, cũng như xây 

dựng các văn bản mới bổ sung các quy định liên quan đến dạy học trực tuyến. Trong đó có thể kể đến: 

• Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 

tạo từ xa trình độ đại học (TT 39/2020); 

• Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 

học (TT 20/2020); 

• Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (TT 08/2021). 



Tuy nhiên, một trong những tồn tại lớn nhất của hệ thống các văn bản hiện hành là không có một định 

nghĩa rõ ràng, cụ thể và nhất quán về các thuật ngữ sử dụng. Ví dụ như TT 12/2016 dùng khái niệm “đào 

tạo qua mạng”, nhưng sau đó các công văn hướng dẫn liên quan lại dùng khái niệm “đào tạo trực tuyến”, 

hoặc “giảng dạy trực tuyến” trong TT 20/2020, rồi “dạy và học trực tuyến” và “lớp học phương thức trực 

tuyến” hay cả “lớp học trực tuyến” trong TT 08/2021. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp có sự giao thoa và 

vận dụng xen kẽ “đào tạo trực tuyến” với “đào tạo từ xa” nêu trong TT 10/2017 và TT 39/2020. 

Bất cập lớn thứ hai khuôn khổ pháp lí liên quan đến dạy học trực tuyến hiện nay là các văn bản dẫn lòng 

vòng đến nhau, và thường xuyên kèm theo điều kiện “phù hợp với hình thức đào tạo từ xa” (mà không 

có diễn giải cụ thể như thế nào là phù hợp), hay “đáp ứng đúng các quy định hiện hành” (vốn không 

dành cho dạy học trực tuyến). Điều đó dẫn đến tình trạng giữa các thành phần khác nhau bên trong cùng 

một hệ thống lại không có cùng cách hiểu vấn đề, không có cùng tiêu chí đánh giá và thang đo. Chính vì 

vậy, vượt qua những rào cản này để có đủ dữ liệu khách quan và vững chắc nhằm khẳng định chất lượng 

dạy học trực tuyến tại Việt Nam là một thách thức không hề nhỏ. 

4.2. Vấn đề tài chính và quyền sở hữu trí tuệ 

Một khoảng trống lớn khác của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành làm hạn chế khả năng triển 

khai hiệu quả các hoạt động dạy học có sử dụng CNTT&TT, đặc biệt trong giáo dục chính quy và công 

lập, đó là cơ chế tài chính. Cụ thể, trong Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc của 

giảng viên cơ sở giáo dục đại học, Điều 3 Khoản 2 có nêu “Giờ chuẩn giảng dạy là đơn vị quy đổi từ số 

giờ lao động cần thiết để hoàn thành khối lượng công việc nhất định thuộc nhiệm vụ của giảng viên 

tương đương với một tiết giảng lý thuyết trình độ đại học trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến), 

bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng”. Tuy nhiên, trong thực tế hầu như 

các cơ sở giáo dục chỉ tính toán giờ chuẩn giảng dạy theo thời gian thực có mặt trên lớp học tập trung, 

còn khối lượng công việc cần thiết “trước […] và sau tiết giảng” thì hầu như bị bỏ qua. 

Cách quy ước truyền thống rằng công lao động bằng với thời gian tiếp xúc trực tiếp giữa giáo viên với 

người học đã tạo ra một rào cản rất lớn đối với dạy học trực tuyến bằng CNTT&TT. Bởi lẽ, khi người 

học được khuyến khích tự chủ tối đa trong quá trình học tập thì các hoạt động học tập đa phần là theo 

phương thức không đồng bộ, giáo viên không nhất thiết có mặt đồng thời với người học. Do đó, dù Thông 

tư 20/2020 và các văn bản gần đây đã có tiến bộ hơn khi bổ sung khả năng “giảng dạy trực tuyến” thay 

cho “giảng lý thuyết […] trực tiếp trên lớp”, thì cách diễn giải ràng buộc dạy học trực tuyến theo thời 

gian thực nói trên cũng chỉ dẫn đến tình trạng bê nguyên lớp học tập trung lên mạng, chứ không thể phát 

huy được tối đa các lợi ích của các phương thức giao tiếp không đồng bộ để đạt được hiệu quả học tập 

cao hơn. 

Ngoài ra, các khung phí áp dụng để thanh toán cho các hoạt động liên quan đến ứng dụng công nghệ 

trong dạy học có sử dụng ngân sách Nhà nước hiện nay còn rất rời rạc và chưa thực sự phù hợp với thực 

tế. Điển hình như việc biên soạn tài nguyên học liệu điện tử chỉ có thể áp dụng kết hợp Thông tư 

123/2009/TT-BTC để tính chế độ viết, sửa chữa và thẩm định giáo trình (tính theo số trang chuẩn), và 

Thông tư 194/2012/TT-BTC để tính chế độ tạo lập thông tin điện tử (gồm chi nhập dữ liệu, tạo lập các 

trang siêu văn bản, tạo lập thông tin điện tử trên cơ sở các dữ liệu có sẵn và số hoá thông tin). Còn việc 

thiết kế và biên soạn các tài nguyên đồ hoạ và đa phương tiện, vốn là yếu tố quyết định chất lượng học 

liệu điện tử, hay chi phí khấu hao do đầu tư một lần và khai thác nhiều lần, thì hoàn toàn bỏ trống. 

4.3. Năng lực công nghệ số của giáo viên 

Như đã trình bày ở phần 3, để ứng dụng CNTT&TT thành công trong dạy học nói chung, dạy học ngoại 

ngữ nói riêng, năng lực công nghệ số của giáo viên mà một trong những nhân tố then chốt. Trong hoàn 

cảnh khuôn khổ pháp lí chưa rõ ràng, môi trường tổ chức dạy học bằng công nghệ chưa được xây dựng 

hoàn chỉnh, nếu giáo viên có đủ năng lực công nghệ số thì vẫn có thể góp phần giải quyết được nhiều 

vấn đề trước mắt để nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, cho đến nay tại Việt Nam vẫn chưa có một 



bộ chuẩn năng lực sử dụng CNTT&TT hay công nghệ số nào được xây dựng một cách bài bản và áp 

dụng một cách chính thức rộng rãi cho giáo viên. 

Gần đây, một số nhà nghiên cứu đã có đề xuất khung năng lực số dành cho sinh viên Việt Nam, cũng 

như phác hoạ những ý tưởng ban đầu cho khung năng lực số của giáo viên và giảng viên (Đỗ Văn Hùng 

et al., 2022). Tại TP. HCM, trong khuôn khổ đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO 

hiện đại tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2018-2022”, cũng có đề xuất khung tham chiếu năng lực công nghệ 

số dành cho giảng viên Đại học Quốc gia TP. HCM (Nguyễn Tấn Đại & Nguyễn Thị Hảo, 2021). Tuy 

nhiên, các đề xuất này vẫn còn nhỏ lẻ, chủ yếu ở cấp độ cá nhân mà chưa được ghi nhận ở cấp độ hệ 

thống. Tiến tới hình thành chuẩn mực năng lực công nghệ số thống nhất trong phạm vi cả nước, nhằm 

tạo sự đồng bộ trong cách hiểu, áp dụng và vận hành các hệ thống công nghệ giáo dục, làm cơ sở để xây 

dựng các chương trình đào tạo và bồi dưỡng năng lực công nghệ số đầy đủ, toàn diện và thường xuyên, 

góp phần củng cố và nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy học ngoại ngữ nói riêng, đó cũng là 

một thách thức to lớn cần phải vượt qua. 
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Phụ lục 1. 

Ưu điểm và nhược điểm của các công nghệ áp dụng trong dạy học ngoại ngữ 
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Phụ lục 2 

Tổng quan các công nghệ sử dụng trong dạy học ngoại ngữ 
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